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gày 24/8/1992, quan hệ Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức được khởi động với việc ký kết Thông cáo chung Bình thường hóa quan hệ. Sau hơn hai thập niên kể từ thời điểm lịch sử nói trên, quan hệ giữa hai nước không ngừng được duy trì, củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ chính trị - ngoại giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn nảy sinh những vấn đề quan ngại cần phải giải quyết. Trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động, tiến trình, thực trạng quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn 1992-2012, bài viết xem xét đánh giá tác động nhiều chiều của mối quan hệ này.
Từ khóa: Bình thường hóa quan hệ, chính trị - ngoại giao, Hàn Quốc, thực trạng, Trung Quốc

Mở đầu

Sau Chiến tranh Lạnh, do tác động của nhiều nhân tố và vượt qua không ít trở ngại, thách thức, Hàn Quốc và Trung Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8/1992. Trải qua 20 năm (1992-2012), quan hệ hai nước không ngừng được duy trì, củng cố trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao và  tác động không chỉ đối với bản thân Hàn Quốc, Trung Quốc mà còn tác động đến khu vực  trên nhiều khía cạnh. Điều này góp phần phản ánh mối quan hệ phức tạp, đa dạng của khu vực trong bối cảnh mới.

1. Nhân tố tác động đến quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc (1992-2012)

1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

1.1.1. Bối cảnh quốc tế

Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và chấm dứt trật tự hai cực Yalta (1989-1991), cùng với sự tác động của các nhân tố khác, từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, một trật tự đa trung tâm đang dần hình thành với những đặc điểm mới. Các nước lớn điều chỉnh theo chiều hướng xây dựng quan hệ bạn bè chiến lược ổn định và cân bằng hướng về lâu dài. Trật tự đa trung tâm trong tương lai “sẽ làm nổi bật tính đa dạng trong sự phát triển của thế giới, đa dạng về thể chế, chế độ chính trị, về loại hình cấu trúc xã hội, đa dạng về trình độ, cung bậc phát triển, về hình thức liên kết khu vực hoặc đứng tách riêng” (Hoàng Văn Hiển, 2006, tr.176). 

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, sự hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị giữa các quốc gia càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường quốc gia và tự cường khu vực của các nước đang phát triển ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. 
Trong bối cảnh quốc tế mới có nhiều biến chuyển to lớn, sâu sắc, toàn diện và cũng cực kỳ năng động, đa dạng, phức tạp, các quốc gia, vùng lãnh thổ đều phải có sự điều chỉnh chiến lược, chính sách để thích nghi. 

1.1.2. Bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Là một bộ phận quan trọng của thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CA - TBD), đặc biệt là Đông Á, chịu sự tác động sâu sắc của bối cảnh quốc tế mới nói trên. Mặc dù còn tồn tại một số di sản thời kỳ Chiến tranh Lạnh như vấn đề bán đảo Triều Tiên và Đài Loan, tính chưa ổn định trong quan hệ giữa các nước lớn... nhìn chung, xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ngày càng được khẳng định một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vai trò của các nước vừa và nhỏ cũng được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định khu vực. Thực tế cho thấy, xu hướng hợp tác sau Chiến tranh Lạnh và sự tham gia tích cực vào các khối liên kết ở khu vực, tiến dần đến sự nhất thể hóa cao thông qua các văn bản, hiệp định ký kết và hiện thực hóa đã đem lại cho các quốc gia trong liên minh sự ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Hàn Quốc và Trung Quốc cũng không nằm ngoài xu thế nói trên. Nhu cầu phát triển kinh tế, tình hình chính trị và quan hệ quốc tế của khu vực có những thay đổi tích cực nói trên là một trong những nhân tố tác động quan trọng đến việc hai quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao.

1.1.3. Các nước lớn và chính sách đối ngoại mới ở khu vực

Nhân tố Mỹ
Tháng 10/1953, hai nước Mỹ - Hàn ký “Hiệp định phòng thủ chung”, chính thức hình thành một liên minh quân sự và Hàn Quốc nằm trong hệ thống đảm bảo an ninh của Mỹ ở khu vực Đông Á. Từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mối quan hệ liên minh này có những va chạm khá lớn, tính chất quan hệ cũng chuyển dần từ quan hệ đồng minh quân sự sang quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng về chính trị, quân sự và kinh tế.
Ngay khi lên nắm quyền (1/1989), Chính quyền Geogre Bush (cha) đã chuyển dần trọng tâm chiến lược toàn cầu sang khu vực CA - TBD (bên cạnh việc vẫn coi trọng khu vực châu Âu) để duy trì địa vị siêu cường thế giới của Mỹ. Trong đó, Nhà Trắng coi CA - TBD là khu vực địa chiến lược, địa chính trị trọng yếu. Tổng thống George Walker Bush đã nhiều lần tuyên bố, đối với nước Mỹ hiện nay, không có khu vực nào quan trọng hơn là khu vực CA - TBD. Mỹ thực hiện chiến lược CA - TBD dựa trên ba trụ cột chính: an ninh, kinh tế và đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng thể để đạt mục tiêu của Mỹ ở khu vực. Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Barack Obama đã đề ra chiến lược “xoay trục” hay “tái cân bằng” đối với CA - TBD một cách tổng thể, toàn diện, có mục tiêu rõ ràng. Các trụ cột của chiến lược là xây dựng một “châu Á mở”, bao gồm tự do và công bằng thương mại, mở rộng sự thịnh vượng, du lịch mở, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải, sự tham gia của một châu Á phát triển trong các tổ chức toàn cầu và những cơ chế mới để giải quyết tranh chấp phát sinh. Trong quá trình này, Mỹ cũng rất coi trọng, phát triển các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các nước khu vực; tăng cường hiện diện quân sự, thúc ép các nước tiến hành cải cách theo ý đồ của Mỹ và phương Tây (Đinh Công Tuấn, 2017, tr.152). 

Có thể nói, với những điều chỉnh chiến lược trong chính sách “xoay trục” của Mỹ ở khu vực CA - TBD, cùng tiềm lực sẵn có, sự hiện diện của Mỹ tại đây “tác động mạnh mẽ đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc” (Phạm Văn Khải, 2016, tr.25-26), trong đó có sự điều chỉnh chiến lược trong mối quan hệ với Hàn Quốc.

Nhân tố Nhật Bản
Là cường quốc kinh tế, sau Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản có những điều chỉnh chính sách để khẳng định vị trí chính trị, quân sự ở khu vực và trên trường quốc tế. Cùng với việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở khu vực, thông qua quan hệ hợp tác kinh tế với  các thị trường Trung Quốc, ASEAN, về an ninh, Nhật Bản vẫn coi liên minh quân sự với Mỹ là nền tảng nhằm đối phó các mối đe dọa tiềm tàng, nhất là CHDCND Triều Tiên.
Về đối ngoại, việc Nhật Bản ủng hộ yêu cầu của Mỹ đòi EU tiếp tục lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, đưa Đài Loan vào phạm vi tác chiến của quân đội Nhật Bản, đã bị Trung Quốc phản đối quyết liệt (Đinh Công Tuấn, 2017, tr.150-151). Đối với Hàn Quốc, trong nhiều thập niên qua, kể cả khi đã ký Hiệp định Bình thường hóa quan hệ (1965), giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn luôn tồn tại những bất đồng, chủ yếu xuất phát từ những vấn đề quá khứ. Nhận thức rõ điều đó, đầu thập niên 90, các nhà lãnh đạo hai nước đã có những động thái tích cực thông qua các kênh đối thoại cấp cao với mục đích tăng cường sự hiểu biết từ hai phía, củng cố quan hệ hợp tác toàn diện và giải quyết các tranh chấp, xung đột qua đối thoại. 
1.1.4. Nhân tố Triều Tiên

Ngay sau Chiến tranh Lạnh, Triều Tiên phải đối mặt với những khó khăn chồng chất từ trong ra ngoài, từ an ninh, chính trị đến kinh tế, xã hội. Để làm cánh cửa mở ra quan hệ với Mỹ, Triều Tiên đã thực hiện một chủ trương then chốt trong chiến lược ngoại giao: Chiến lược “Hạt nhân”. Mặt khác, việc nỗ lực thúc đẩy phục hồi quan hệ ba bên ở phương Bắc - Nga, Trung Quốc, Triều Tiên - cũng là một điểm mới trong chiến lược ngoại giao Đông Bắc Á của nước này. Ngoài ra, Triều Tiên cũng muốn thông qua chiến lược “phát triển bình đẳng” trong lĩnh vực kinh tế với Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đối thoại, hòa giải nhằm thực hiện chính sách ngoại giao Đông Bắc Á (Phạm Văn Khải, 2016, tr.32).

Trong hai thập niên, quan hệ Trung - Triều trên thực tế đã xấu đi nhiều, nhất là từ khi Kim Jong-un nắm quyền (2012). Điều này khiến cho Trung Quốc phải tính toán lại chiến lược quốc gia trong quan hệ với hai miền bán đảo Triều Tiên.  Về vấn đề này, Oriana Skylar Mastro, Đại học Georgetown (Mỹ) cho rằng: “Quan hệ Trung - Triều xấu đến mức, nhiều sĩ quan thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có thể sẽ không đứng cùng một chiến tuyến nếu xảy ra Chiến tranh Triều Tiên lần hai. Quân đội Trung Quốc có thể can thiệp, nhưng không phải là bảo vệ chế độ Bình Nhưỡng, mà là tạo lập một cục diện mới trên bán đảo Triều Tiên hậu Kim Jong-un theo hướng có lợi cho Bắc Kinh” (Mastro, 2018).
1.2. Bối cảnh của Hàn Quốc và Trung Quốc 
1.2.1. Hàn Quốc 
(i) Chính sách ngoại giao phương Bắc 

Trên cơ sở “kế thừa nền tảng khá tốt đẹp từ thời Chun Doo Hwan” (Phan Thị Anh Thư, 2017, tr.56), cuối thập niên 1980, Tổng thống Roh Tae-woo đã xác lập chính sách “Ngoại giao phương Bắc” với nội dung trọng tâm là cải thiện quan hệ với các nước XHCN, trong đó có Trung Quốc, Liên Xô và khu vực Đông Âu (Roh tae Woo, 1988, tr.627). Việc Trung Quốc nằm trong những toan tính chính trị của Hàn Quốc và ngược lại đã dẫn đến kết quả bình thường hóa quan hệ hai nước từ tháng 8/1992. Đối với Hàn Quốc, sự kiện này “có lợi cho việc nới lỏng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cũng có lợi cho công cuộc kiến tạo hòa bình ở khu vực châu Á” (Government Information, 1992, tr.321). Sau khi lên cầm quyền (1993), Tổng thống Kim Young-sam đã tiếp tục cải thiện quan hệ với Trung Quốc, thăm Bắc Kinh (3/1994) nhằm tìm hướng giải quyết hai vấn đề phi hạt nhân và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Bước tiến quan trọng trong thời kỳ Kim Dae-jung nắm quyền (1998-2003) là đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới với Tuyên bố chung Hàn Quốc - Trung Quốc năm 1998. Thời Tổng thống Roh Moo-hyun (2003-2008), hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương thành “đối tác hợp tác toàn diện” (2003). Đến thời Lee Myung-bak (2008-2013), tuy có những tuyên bố củng cố quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ nhưng ông vẫn thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung phát triển và đã góp phần nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác hợp tác chiến lược” (2008).

(ii) Hàn Quốc trong chiến lược chính trị - ngoại giao của Trung Quốc

Là quốc gia láng giềng, Hàn Quốc giữ một vị trí trọng yếu trong chiến lược an ninh quốc gia và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Vị trí đó càng được củng cố, tăng cường trong bối cảnh Mỹ thực hiện chính sách “xoay trục” ở CA - TBD cùng với những tranh chấp lãnh thổ căng thẳng gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Riêng về chính trị - ngoại giao, xác định việc tạo lập và duy trì môi trường láng giềng tốt đẹp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc. 

Trung Quốc theo đuổi việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc nhằm đảm trách vai trò “thủ lĩnh mới” ở CA - TBD và tách Mỹ ra khỏi các đồng minh ở đây. Mặt khác, sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, uy tín chính trị của Trung Quốc suy giảm nghiêm trọng, lại thêm việc bị Mỹ và phương Tây bao vây cấm vận kinh tế, do đó, Trung Quốc rất cần lập quan hệ với các nước để dần xóa bỏ thế bao vây cấm vận, khôi phục lại vị thế chính trị, trong đó Hàn Quốc là một đối tác quan trọng, từng bước làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các trung tâm, các nước lớn và cục diện chính trị khu vực cũng như toàn cầu.

1.2.2. Trung Quốc
(i) Vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị - ngoại giao

Bên cạnh thành tựu vượt bậc về kinh tế
 và đầu tư
, về chính trị - ngoại giao, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức hợp tác đa phương; cố gắng xây dựng hình ảnh nước lớn thân thiện, trung tâm kinh tế - chính trị ở châu Á, để từng bước mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. 

Một kênh quan trọng mà Trung Quốc tận dụng tối đa để gia tăng “sức mạnh mềm” là việc tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân, giáo dục, trao đổi văn hóa, quảng bá các giá trị Trung Hoa ra thế giới. Chính phủ nước này kêu gọi cải cách trật tự quốc tế hiện nay nhằm giành được sự công bằng, dân chủ giữa các nước lớn, một sự thịnh vượng kinh tế chung và sự đa dạng về văn hóa, tư tưởng, giải quyết hòa bình các xung đột quốc tế (Wang Jian, 2011). Trong quá trình này, chính giới Trung Quốc rất chú trọng công tác truyền thông như một kênh phát ngôn ngoại giao, định hướng dư luận và quảng bá ra thế giới các giá trị quan, hình ảnh quốc tế của mình. Bên cạnh đó là những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển mạng lưới giáo dục Hán ngữ ở nước ngoài. Ngoài ra, làn sóng di cư và du lịch của người Trung Quốc trên khắp toàn cầu cũng góp phần làm tăng cường hình ảnh nước Trung Hoa mới.

Có thể khẳng định, Trung Quốc đang trở thành một cường quốc,  làm thay đổi cán cân quyền lực trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu, trước hết là ở Đông Á theo hướng lấy Trung Quốc làm trung tâm. Nhưng mặt khác, nhiều nước cũng trở nên thận trọng hơn với Trung Quốc vì những mặt trái của sự hợp tác do nước này tạo ra.

(ii) Chính sách đối ngoại mới qua một số kỳ đại hội Đảng Cộng sản

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc lần thứ XIV (1992) đã xác định nhiều nội dung quan trọng của chính sách đối ngoại, trong đó có việc tích cực phát triển quan hệ đối ngoại, tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi để tiếp tục nỗ lực cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước; không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp với các nước xung quanh, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển. Từ Đại hội XVI (2002), Thuyết Ba đại diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân chính thức thay thế cho tư tưởng ngoại giao từ thời Đặng Tiểu Bình nhằm xây dựng “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” trong giai đoạn mới. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XVII (2007) nhấn mạnh lại tư tưởng trước sau như một bước theo con đường “phát triển hòa bình”, đặc biệt với các nước láng giềng, khu vực làm phương châm và chiến lược của ngoại giao Trung Quốc trong thời kỳ mới (Hồ Cẩm Đào, 2007).

Riêng đối với Hàn Quốc, chiến lược ngoại giao của Trung Quốc tập trung vào các điểm chính sau: Thi hành chính sách láng giềng thân thiện, tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa, khoa học, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển; Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tiến tới xây dựng các cơ chế hòa giải hai miền, đảm bảo an ninh khu vực Đông Bắc Á; không ngừng mở rộng ảnh hưởng, thông qua phát triển hợp tác kinh tế và chính trị để lôi kéo Hàn Quốc, làm suy giảm sự ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực CA - TBD (Phạm Văn Khải, 2016, tr.50-51). 

Trên đây là các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc (1992-2012). Ngoài ra, còn phải kể đến dấu ấn cá nhân của các vị nguyên thủ quốc gia trong quá trình này. 

2. Tiến trình thiết lập quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn 1992-2012
Ngày 27/9/1992, Tổng thống Roh Tae-woo lần đầu tiên thăm chính thức tới Trung Quốc. Sau đó, hai bên ra Thông cáo chung nhấn mạnh “phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước không chỉ phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho khu vực CA - TBD, góp phần vào sự hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới”. Tới tháng 7 và tháng 9/1993, lần lượt Hàn Quốc và Trung Quốc mở Tổng lãnh sự quán tại Busan và Thượng Hải. Tháng 11/1995, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm chính thức Hàn Quốc, tái xác nhận nguyên tắc giải quyết 4 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Từ năm 1998-2002, Trung Quốc và Hàn Quốc chủ yếu phát triển mở rộng quan hệ thăm viếng cấp cao, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao. Ngày 7/11/1998, Tổng thống Kim Dae-jung có chuyến thăm Trung Quốc. Tiếp đó, tháng 10/2000, Thủ tướng Chu Dung Cơ thăm Hàn Quốc và đưa ra đề nghị 4 điểm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thế kỷ XXI. Tháng 10/2001, Tổng thống Kim Dae-jung thăm Trung Quốc, hội đàm với Chủ tịch Giang Trạch Dân và hai bên đã nhất trí xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện. Có thể thấy sau 10 năm kể từ thời điểm 1992, quan hệ Hàn - Trung nói chung và chính trị - ngoại giao nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc, điều này do tác động của nhiều nhân tố từ kinh tế, an ninh, chính trị đến địa lý, lịch sử, văn hóa (TTXVN, 2003, tr.7; Nguyễn Thị Anh, 2014, tr.48).

 Sau năm 2002, quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn - Trung tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Ngày 8/7/2003, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun thăm Trung Quốc, sau khi hội đàm, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ hai nước lên thành “Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện”.

Năm 2005, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan thăm Trung Quốc, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng. Đặc biệt, sự việc Tổng thống Roh Moo-huyn tuyên bố “Không cho phép quân đội Mỹ lợi dụng căn cứ ở Hàn Quốc để can dự vào cuộc chiến tranh ở vùng biển Đài Loan và Hàn Quốc không tham gia vào mục tiêu chiến lược chung bao vây Trung Quốc của Mỹ, Nhật Bản” đã làm tăng thêm lòng tin của Bắc Kinh đối với Hàn Quốc. Xuất phát từ lợi ích quốc gia, Hàn Quốc đã “xích lại với Trung Quốc”, xây dựng chiến lược quốc gia dân tộc tự chủ. Tháng 11/2005, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm Hàn Quốc, tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, đồng thời đưa ra rất nhiều phương châm hợp tác cụ thể thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, nhất trí lập đường dây nóng cấp Ngoại trưởng.

Trong tình hình này, quan hệ hợp tác toàn diện Trung Quốc - Hàn Quốc có thể làm thay đổi cục diện của cả châu Á (TTXVN, 2005), mặc dù quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong các năm 2005-2006. Khi đó, liên quan đến lịch sử nước Bột Hải (Balhae) cổ đại của Hàn Quốc, hai nước bắt đầu cuộc “tranh giành” núi Bạch, tranh chấp đảo Tô Nham mà Hàn Quốc chiếm giữ từ năm 2002...

Sau những căng thẳng, hai bên có sự “hạ nhiệt”. Tháng 12/2007, Thủ tướng Han Deok-su thăm chính thức Trung Quốc nhân dịp năm giao lưu Trung - Hàn và kỷ niệm 15 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ hy vọng các bên nghiêm túc thi hành các thỏa thuận đạt được tại hai cuộc đàm phán 6 bên trong năm 2007; Trung Quốc khẳng định: Nếu cả hai miền Bắc và Nam Triều Tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc thì việc thống nhất bán đảo sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều (Đỗ Tiến Sâm, 2012). 

Năm 2008, Tổng thống Lee Myung-bak bày tỏ sự coi trọng quan hệ với Trung Quốc và tin tưởng rằng quan hệ hai bên sẽ có sự phát triển hơn nữa. Ông tuyên bố tiếp tục kiên trì chính sách “một Trung Quốc”, mong hai nước duy trì sự nhất trí trong quan hệ đối ngoại, tiếp tục tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực.

Một điểm đáng lưu ý là từ khi phát triển quan hệ với Trung Quốc, quan điểm của Hàn Quốc bắt đầu cứng rắn hơn đối với vấn đề Đài Loan. Tháng 5/2008, Tổng thống Lee Myung-bak sang thăm Trung Quốc và hai bên đã thống nhất nâng quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc từ “đối tác hợp tác toàn diện” lên “đối tác hợp tác chiến lược”. Trong Tuyên bố chung, Tổng thống Hàn Quốc đã khẳng định quan điểm: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Chính phủ hợp pháp duy nhất và Hàn Quốc cam kết kiên trì chính sách “một Trung Quốc” (Ministry of Foreign Affairs, 2008). Sự việc này đánh dấu một mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc dù nước này đã nhất trí xây dựng quan hệ “đồng minh chiến lược” với Mỹ và “đối tác chín muồi” với Nhật Bản. 

Tháng 12/2008 tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao Trung - Nhật - Hàn ở Nhật Bản, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá 2008 là năm đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước Trung - Hàn, hai bên đã xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, xác định rõ khung và phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực. Đối với Trung Quốc, việc họ chấp thuận nâng quan hệ với Hàn Quốc cũng được đánh giá là một liệu pháp mang tính cạnh tranh với Mỹ (Ngô Minh Thanh, 2010, tr.4; Nguyễn Thị Anh, 2014, tr.55).

Ngày 27/6/2010, trong cuộc gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị Thượng đỉnh G.20 lần thứ IV tại Toronto (Canada), Tổng thống Lee Muyng-bak tái khẳng định: “Hàn Quốc đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Trung Quốc và sẵn sàng tăng cường hợp tác hữu nghị với Trung Quốc trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược đó” (Ministry of Foreign, 2010; Phan Thị Anh Thư, 2017, tr.64).

Tháng 4/2011, Thủ tướng Chung Won-shik thăm chính thức Trung Quốc. Ngoài những trao đổi về hợp tác kinh tế - tài chính, khoa học và công nghệ, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân; phía Hàn Quốc đề nghị Bắc Kinh đóng “vai trò xây dựng” trong nỗ lực thuyết phục CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh ủng hộ đối thoại Liên Triều.

Tháng 1/2012, Tổng thống Lee Myung-bak đã thực hiện chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai. Ông nhấn mạnh 2012 là năm đặc biệt trong quan hệ song phương và hai nước đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức nâng cấp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vì lợi ích, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài vấn đề kinh tế, hai bên thảo luận và theo dõi sát diễn biến về quá trình chuyển giao quyền lực ở CHDCND Triều Tiên sau cái chết của Kim Jong-il. Hàn Quốc kêu gọi đối thoại khu vực để nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò tích cực trong vấn đề này. Ngoài ra, tình hình đánh bắt cá và quan hệ căng thẳng giữa hai nước ở biển Hoàng Hải cũng có hướng giải quyết tích cực. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Lee Myung-bak đã được Trung Quốc đánh giá rất cao (Nguyễn Thị Anh, 2014, tr.57).

Bên cạnh việc phát triển tốt đẹp các chuyến thăm cấp cao, Trung Quốc còn luôn cố gắng thúc đẩy xây dựng mối quan hệ chính trị với Hàn Quốc trên các diễn đàn đa phương (Hợp tác Trung - Hàn - Nhật, ASEAN +3, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu, APEC...). 

3. Nhận xét về quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc (1992-2012)

3.1. Những đặc điểm nổi bật 

Thứ nhất, Trung Quốc và Hàn Quốc có nhiều khác biệt về chế độ chính trị - xã hội và lịch sử phát triển quốc gia trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước thường xuyên bị tác động từ nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài.

Thứ hai, từ chỗ là đối thủ trong Chiến tranh Triều Tiên, hai nước đã “gác lại quá khứ”, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức để rồi phát triển mối quan hệ từ “đối tác hữu nghị và hợp tác” (1992), “đối tác hợp tác trong thế kỷ XXI” (1998) đến “ đối tác hợp tác toàn diện” (2003) và “đối tác hợp tác chiến lược” (2008). Nhìn từ phía Hàn Quốc, việc phát triển quan hệ với Trung Quốc cho thấy “mong muốn cân bằng quan hệ khu vực của Hàn Quốc nhằm thoát khỏi chính sách áp đặt của Mỹ và mối ràng buộc an ninh với Nhật Bản”.

Thứ ba, đây là quan hệ giữa một “cường quốc bậc trung đang lên” đang tìm kiếm vai trò chính trị tương xứng với vị trí kinh tế (nước phát triển) với một “cường quốc toàn cầu đang nổi lên” đang có tham vọng trở thành cực quyền lực chi phối cục diện chính trị toàn cầu; trong đó nền kinh tế hai nước có sự giao thoa rất lớn, quan hệ song phương đa lĩnh vực và mối quan hệ cũng dễ bị tổn thương bởi các bên thứ ba (Min Ye, 2017).

Thứ tư, quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn - Trung chịu tác động của các mối quan hệ kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa, xã hội và tác động trở lại đối với các lĩnh vực này. Chẳng hạn, từ khi ký kết “Hiệp định hợp tác văn hóa Hàn Quốc - Trung Quốc” (1994), “Tuyên bố chung Hàn Quốc - Trung Quốc” (2008), âm nhạc, điện ảnh, trò chơi trực tuyến, chương trình phát thanh - truyền hình Hàn Quốc xuất hiện rộng rãi ở Trung Quốc, trở thành sản phẩm xuất khẩu quan trọng của văn hóa xứ Hàn (Phan Thị Anh Thư, 2017, tr.235). 

Thứ năm, quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn - Trung chịu sự chi phối rõ nét của chủ nghĩa dân tộc cũng như dấu ấn cá nhân (chính sách đối ngoại) của các vị nguyên thủ hai nước.

Thứ sáu, quan hệ chính trị - ngoại giao hai nước chịu sự chi phối mạnh mẽ của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản, cũng như của Triều Tiên. Chẳng hạn, sau khi thăm Trung Quốc và hai bên ra Tuyên bố chung (2003), Roh Moo- hyun đã bị Geogre W. Bush (con) đối xử lạnh nhạt trong chuyến thăm Mỹ sau đó. Mặt khác, mối quan hệ này còn chịu sự tác động của cơ chế hợp tác đa phương (ASEAN +3, ASEAN +1, EAS...).

Thứ bảy, quan hệ chính trị - ngoại giao hai nước đã có tác động đến bản thân mỗi nước cũng như khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam. 

3.2. Tác động của quan hệ Trung - Hàn

Ngoài tác động đối với khu vực Đông Á, sự phát triển về chính trị - ngoại giao trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đã đem lại lợi ích bản thân mỗi nước bên cạnh những vấn đề quan ngại cần giải quyết.

Đối với Hàn Quốc, nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một cường quốc mới nổi trong khu vực, một thành viên thường trực còn lại (cuối cùng) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó cho thấy, Hàn Quốc “đã có được sự thừa nhận đầy đủ về mặt pháp lý đối với sự tồn tại của mình trên thế giới. Đây chính là cơ sở vô cùng quan trọng để Hàn Quốc tiến hành xây dựng, phát triển đất nước và từng bước tiến tới thống nhất hai miền Nam - Bắc Triều Tiên” (Nguyễn Thị Anh, 2014, tr.104). Tuy nhiên, một thách thức không nhỏ đặt ra cho Hàn Quốc là phải giải quyết bài toán cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn là Mỹ và Trung Quốc, bởi lẽ Trung Quốc vẫn chưa thể so sánh với Mỹ trên nhiều phương diện. Sự sa đà vào mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc để rơi vào cái gọi là “giấc mộng Trung Hoa” sẽ khiến cho quan hệ Hàn - Mỹ, Hàn - Nhật vượt qua một cây cầu không bao giờ trở lại được (Phạm Văn Khải, 2016, tr.69).

Đối với Trung Quốc, những nỗ lực cải thiện, tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ với Hàn Quốc nói chung và quan hệ chính trị - ngoại giao nói riêng đã đem lại những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự trỗi dậy mạnh mẽ của quốc gia này. Bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước ở Đông Bắc Á, qua đó từng bước xác lập vai trò, ảnh hưởng tại khu vực chiến lược quan trọng này và tỏ ra không hề thua kém bất cứ cường quốc nào, kể cả Mỹ. Bên cạnh đó, mối quan hệ này cũng đặt ra cho Trung Quốc một số thách thức, khó khăn phải giải quyết như vấn đề bất đồng quan điểm liên quan đến sách giáo khoa, xung đột chủ quyền lãnh hải, sự nghi ngại về tham vọng của Trung Quốc từ một bộ phận người dân Hàn Quốc, cạnh tranh với Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc…
Kết luận

Sự kiện Hàn Quốc và Trung Quốc ký kết Thông cáo chung Bình thường hóa quan hệ năm 1992 là kết quả của một quá trình chuẩn bị tích cực của cả hai nước và chịu sự tác động của những nhân tố quan trọng bên ngoài. Trải qua 20 năm, mối quan hệ này phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và thu được nhiều thành quả trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác, trong đó có chính trị - ngoại giao cho dù vẫn còn những tồn tại, khác biệt. 

Sự phát triển về chính trị - ngoại giao trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đem lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề quan ngại cần giải quyết. Đối với khu vực, sự gia tăng và phát triển quan hệ Hàn - Trung đã và đang góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra nguy cơ gây chia rẽ, xung đột khi có sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là điều mà các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cần phải tính đến để tận dụng tốt nhất thời cơ, vận hội từ mối quan hệ này.
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� Năm 2010, GDP của Trung Quốc đạt 5.879 tỷ USD, vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới (Chen Jie Gui, Li Yang, 2011, tr.47; Phạm Văn Khải, 2016, tr.35-36).


� Trung Quốc luôn nằm trong top những nước đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới.
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